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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
(...) Đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình, cho nên đừng buồn khi mọi việc không được như mình mong muốn. Hãy học cách buông bỏ, buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt với hết thảy, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên. Có như vậy chúng ta mới sống được thản nhiên và tự tại... Buông bỏ oán hận, phiền não, buông bỏ lòng ích kỷ, lòng tham, sự đố kỵ, buông bỏ luôn những ý nghĩ tiêu cực. Rồi chúng ta sẽ nhận thấy tâm của mình càng ngày càng rộng mở, con đường mà chúng ta đi càng ngày càng tươi sáng. Đố kỵ khi thấy người khác hơn mình chỉ gây thêm buồn phiền, khiến cuộc sống của mình luôn ảm đạm. Chỉ khi chúng ta biết đủ, thì mới sống được hạnh phúc, mới cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới xung quanh, tránh được mọi tai họa. Học cách tha thứ, tha thứ để lòng nhẹ nhõm, tha thứ để thấy mình được hạnh phúc. Đừng mãi nhìn lỗi người khác mà quên đi hoàn thiện bản thân mình, đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị thua thiệt. Tính toán, so đo nhiều chỉ thêm tổn hại tinh thần, kết quả vừa hại mình lại khổ người. 
Sống mệt mỏi hay hạnh phúc là do sự lựa chọn của mỗi người. Nhu cầu của con người thì nhiều vô tận, ai cũng mong muốn bản thân có mọi thứ, đạt được ước nguyện. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui, nếu không đạt được thì thấy buồn. Đối diện với hoàn cảnh, chấp nhận thực tại thì tinh thần mới có thể lạc quan. Tấm lòng rộng mở, bình tĩnh suy xét, chúng ta sẽ không cảm thấy bị áp lực đè nặng.
Khi tất bật với guồng quay của cuộc sống, chúng ta quên đi việc nuôi dưỡng những xúc cảm. Muốn tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa, chúng ta hãy giữ được sự cân bằng trong suy nghĩ, làm những điều mình thích. Cuộc sống có thể sẽ đẹp đẽ hơn nếu chúng ta biết hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những niềm vui từ cuộc sống.
(Học cách buông bỏ để có cuộc sống bình yên, tự tại, Minh Uyên, Dẫn theo baobinhthuan.com.vn, ngày 01/11/2019) 
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. (0.75 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 
Câu 2.(0.75 điểm) Theo tác giả, muốn tạo cho mình một cuộc sống đẹp đẽ, vui vẻ đúng nghĩa chúng ta cần phải làm gì?
Câu 3.(1.0 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn trích
Câu 4.(0.5 điểm) Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả “Sống mệt mỏi hay hạnh phúc là do sự lựa chọn của mỗi người” không? Vì sao?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Trong Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu viết:
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
(Ngữ văn 12, Tập một, NXBGD Việt Nam, tr .111)
Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ trên; từ đó nhận xét về lẽ sống ân nghĩa được thể hiện qua
đoạn thơ. 
--- Hết ---
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG 
- Giám khảo cần chủ động nắm bắt được nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá một cách tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lí Hướng dẫn chấm. 
- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức. 
- Điểm lẻ tính đến 0.25; điểm toàn bài làm tròn theo qui định. 
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
	PHẦN
	NỘI DUNG
	Điểm

	 I. ĐỌC HIỂU(3.0 điểm)

	Câu 1.
	Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Phương thức nghị luận/Nghị  luận 
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như Đáp án: 0,75 điểm. 
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm
	0.75

	Câu 2.
	Theo tác giả muốn tạo cho mình một cuộc sống đẹp đẽ, vui vẻ đúng nghĩa cần:
- Giữ được sự cân bằng trong suy nghĩ, làm những điều mình thích. 
- Cuộc sống có thể sẽ đẹp đẽ hơn nếu chúng ta biết hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những niềm vui từ cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0.75 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 đáp án đúng: 0.5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời hoàn toàn sai đáp án 0.0 điểm
	0.75

	Câu 3.
	 Nội dung chính của đoạn trích: Học cách tha thứ, cách buông bỏ những muộn phiền, cách nuôi dưỡng cảm xúc để có được cuộc sống nhẹ nhõm, vui vẻ và hạnh phúc. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương: 1.0 điểm.
- Học sinh tỏ ra hiểu vấn đề nhưng trả lời chưa đầy đủ: 0.5 điểm đến 0.75 điểm.
- Học sinh trả lời còn chung chung, sơ sài: 0.25 điểm
- Học sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0.0 điểm.
*Lưu ý: Học sinh có thể trình bày, diễn đạt ý có nội dung tương đương, giám khảo linh hoạt khi chấm.
	1.0



	Câu 4.
	Học sinh có thể bày tỏ quan điểm khác nhau, miễn sao hiểu vấn đề, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, quy định của pháp luật; cần đáp ứng yêu cầu sau:
- Bày tỏ quan điểm (đồng ý/không đồng ý, …): 0.25 điểm
- Lý giải hợp lí, thuyết phục: 0.25 điểm.
Sau đây là một gợi ý:
Đồng tình. Vì mỗi người trong chúng ta đều có quyền làm chủ cuộc sống của mình, có quyền đưa ra quyết định của bản thân trong việc giải quyết bất cứ vấn đề nào đó của cá nhân. Chính vì lẽ đó chúng ta có quyền lựa chọn thái độ sống tiêu cực hay tích cực để tinh thần mệt mỏi hay được thoải mái vui vẻ sống trong hạnh phúc.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh bày tỏ quan điểm và lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,5 điểm.
- Học sinh chỉ bày tỏ quan điểm hoặc chỉ lí giải hợp lí: 0.25 điểm 
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đáp ứng các yêu cầu: 0.0 điểm.
	0.5

	II. LÀM VĂN: (7.0 điểm) 

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	
0. 5

	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận: 
- Phân tích đoạn thơ: Vẻ đẹp của cảnh và người Việt bắc qua nỗi nhớ của người về xuôi
- Nhận xét về lẽ sống ân nghĩa qua đoạn thơ
 Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0.5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0.25 điểm.
	
0.5

	
	c. Triển khai vấn đề cần nghị luận
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, vận dụng hợp lí các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận.
Hướng dẫn chấm: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm: 0.25 điểm
- Nêu vấn đề cần nghị luận: 0.25 điểm
	0.5

	
	* Phân tích đoạn thơ:
- Nội dung:
+ Thiên nhiên: Đẹp như một bức tranh tứ bình, hiện lên ở các câu lục:
Mùa đông:  Hoa chuối đỏ trên nền xanh… gợi sự ấm áp…
Mùa xuân:  Hoa mơ, đặc trưng của núi rừng Việt Bắc, gợi vẻ đẹp trong trẻo, tinh khiết của mùa xuân.
Mùa hạ:  Tiếng ve kêu râm ran gọi mùa hè, rừng phách đồng loạt chuyển màu
Mùa thu:  Ánh trăng gợi sự thanh bình… 
-> Bức tranh thiên nhiên có máu sắc tươi tắn, có âm thanh rộn ràng, có ánh sáng lung linh.
+ Con người:  Con người việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp cần cù, khỏe khoắn, khéo léo, tỉ mỉ, lạc quan yêu đời. Con người Việt Bắc là linh hồn của bức tranh thơ, là trung tâm của nỗi nhớ mênh mang
- Nghệ thuật:  Thể thơ lục bát, cách xưng hô ta – mình quen thuộc trong thơ ca dân gian. Ngôn ngữ giản dị, trong sáng, gợi cảm…
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2.75 điểm – 3.5 điểm
- Học sinh phân tích chưa đầy đủ, chưa sâu: 1.75 điểm – 2.5 điểm
- Học sinh phân tích còn chung chung, sơ sài: 0.25 điểm – 1.5 điểm
	3.5


  







	
	* Nhận xét về lẽ sống ân nghĩa qua đoạn thơ:
- Lẽ sống ân nghĩa được thể hiện qua nỗi nhớ, sự lưu luyến, bịn rịn trong giây phút chia tay giữa đồng bào Việt Bắc và người cán bộ về xuôi. Đó cũng là sự biết ơn của người cán bộ cách mạng đối với đồng bào Việt Bắc đã cưu mang, giúp đỡ họ trong suốt 15 năm "biết bao nhiêu tình".
- Lẽ sống ân nghĩa chính là một nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.  
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày được 02 ý: 0.5 điểm.
- Trình bày được 01 ý: 0.25 điểm
	0.5

	
	* Đánh giá chung:
- Đoạn trích thể hiện nỗi nhớ, lòng biết ơn của tác giả đối với Việt Bắc - căn cứ cách mạng - qua giọng điệu ngọt ngào, trữ tình.
 - Bài thơ tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu
Hướng dẫn chấm:  
- Đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu: 0.5 điểm
- Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0.25 điểm
*Lưu ý: HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, miễn là tỏ ra hiểu vấn đề, giám khảo chấm linh hoạt.
	0.5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không ghi điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lý luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0.5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0.25 điểm.
	0.5





